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CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC HỌC
BÀI 20. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁCH GIẢI CÁC BÀI TOÁN THUỘC PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Các lực trong thực tiễn cuộc sống
a. Trọng lực
- Trọng lực là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật. Trọng lực là một trường hợp riêng của lực hấp dẫn.

- Trọng lực được kí hiệu là vecto 
+ Phương thẳng đứng
+ Chiều hướng về tâm Trái Đất
+ Điểm đặt của trọng lực gọi là trọng tâm của vật

+ Độ lớn: 
b. Lực căng 
[image: ]- Khi một sợi dây bị kéo thì ở tại mọi điểm trên dây, kể cả hai đầu dây sẽ xuất hiện lực để chống lại sự kéo, lực này gọi là lực căng.

- Lực căng được kí hiệu là vecto 
+ Điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.
+ Phương trùng với chính sợi dây.
+ Chiều hướng từ hai đầu dây và phần giữa của sợi dây.

c. Lực ma sát
✨ Lực ma sát trượt: 
Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật trượt trên một bề mặt.
- Lực ma sát trượt có điểm đặt trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bề mặt, phương tiếp tuyến và ngược chiều với chiều chuyển động của vật.

- Độ lớn lực ma sát trượt: 
+ Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ chuyển động của vật
+ Phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai bề mặt tiếp xúc
+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc

 là hệ số ma sát trượt, phụ thuộc vào vật liệu và tính trạng bề mặt tiếp xúc, đại lượng này không có đơn vị
N là độ lớn áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc.
	[image: ]
	[image: ]


✨ Lực ma sát nghỉ
Ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật chịu tác dụng của một ngoại lực. Lực ma sát nghỉ triệt tiêu ngoại lực này làm vật vẫn đứng yên.
[image: ]
- Lực ma sát nghỉ có điểm đặt trên vật và ngay tại vị trí tiếp xúc giữa hai bề mặt, phương tiếp tuyến và ngược chiều với xu hướng chuyển động tương đối của hai bề mặt tiếp xúc.
- Độ lớn lực ma sát nghỉ bằng độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động

- Lực ma sát nghỉ khi vật bắt đầu chuyển động gọi là lực ma sát nghỉ cực đại 
- Khi vật trượt, lực ma sát trượt nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại
✨ Lực ma sát lăn
Ma sát lăn xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật lăn trên một bề mặt.
[image: ]
2. Định luật 2 Newton
Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.



Trong hệ SI, đơn vị của lực là N (Newton): 


Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng  thì  là hợp lực của các lực đó:


II. PHÂN LOẠI BÀI TẬP
1. Dạng 1: Biểu diễn các lực tác dụng lên vật
1.1: Phương pháp giải
Lực là hệ quả của sự tương tác giữa các vật. Để biểu diễn các lực tác dụng lên một vật ta phải xác định:
Bước 1: Xác định những vật nào có tương tác với vật đã cho.
Bước 2: Xác định lực tương tác giữa những vật đó với vật đã cho.
1.2: Bài tập minh hoạ
Bài 1: Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực tác dụng lên vật trong mỗi trường hợp này, và hãy giải thích các mũi tên biểu diễn cái gì?
	[image: Hình 7]
	[image: Hình 7]

	Một vật được ném xiên (Bỏ qua ma sát)
	Vật trượt trên mặt phẳng nghiêng

	[image: Hình 7]
	[image: Hình 7]

	Vật quay trong một mặt phẳng thẳng đứng
	Con lắc đơn


Hướng dẫn giải
a. Hình a
- Trái đất tương tác với vật.

- Vật đang xét chỉ chịu tác dụng của trọng lực .
[image: ]
b. Hình b
- Trái đất và mặt phẳng nghiêng tương tác với vật.



- Vật đang xét chỉ chịu tác dụng của trọng lực , lực ma sát trượt và phản lực vuông góc với mặt phẳng nghiêng .
[image: ]
c. Hình c
- Trái đất và sợ dây tương tác với vật.


- Vật đang xét chỉ chịu tác dụng của trọng lực , lực căng của sợ dây .
[image: ]
d. Hình d
- Trái đất và sợ dây tương tác với vật.


- Vật đang xét chỉ chịu tác dụng của trọng lực , lực căng của sợ dây .
[image: ]


2. Dạng 2: Áp dụng định luật II Newton theo hai trục tọa độ  và 
2.1: Phương pháp giải



Bước 1: Chọn hai trục vuông góc  và ; trong đó trục  cùng hướng với chuyển động của vật hay cùng hướng với lực kéo khi vật đứng yên. 
Bước 2: Phân tích các lực theo hai trục này.


Bước 3: Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục toạ độ  và .
2.2: Bài tập minh hoạ



Bài 1: Khi hãm phanh gấp thì bánh xe ô tô bị “khóa” lại (không quay được) làm cho xe trượt trên đường. Kỷ lục về dấu trượt dài nhất là dấu trượt trên đường cao tốc M1 ở Anh của một xe Jaguar xảy ra vào năm 1960, nó dài tới 290 m. Hãy chọn hệ trục tọa độ  và áp dụng định luật II Newton theo hai trục toạ độ  và ?
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]



Các lực tác dụng vào xe khi xe trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường ; phản lực vuông góc với mặt đường .


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


: 


: 




Bài 2: Một học sinh dùng dây kéo một thùng sách nặng có khối lượng m chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. Dây nghiêng một góc chếch lên trên 450 so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa thùng sách và mặt sàn là . Hãy chọn hệ trục tọa độ và áp dụng định luật II Newton theo hai trục toạ độ  và ?
Hướng dẫn giải




Các lực tác dụng vào thùng sách khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa vật và mặt sàn ; phản lực vuông góc với mặt sàn ; lực kéo .
[image: ]


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


:

mà 


: 
2.3: Bài tập vận dụng




Bài 1: Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng m theo phương ngang với lực F làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa thùng và mặt phẳng là . Hãy chọn hệ trục tọa độ và áp dụng định luật II Newton theo hai trục toạ độ  và ?
Hướng dẫn giải




Các lực tác dụng vào cái thùng khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn ; phản lực vuông góc với mặt sàn ; lực đẩy .
[image: ]


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


:

Mà 


:





Bài 2: Một quyển sách có khối lượng m đặt trên mặt bàn nghiêng và được thả cho truợt xuống. Cho biết góc nghiêng so với phương ngang và hệ số ma sát giữa quyển sách và mặt bàn là . Hãy chọn hệ trục tọa độ và áp dụng định luật II Newton theo hai trục toạ độ  và ?
Hướng dẫn giải
[image: ]



Các lực tác dụng vào quyển sách khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa quyển sách và mặt bàn ; phản lực vuông góc với mặt bàn .


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


: 

Mà 


: 





Bài 3: Một ô tô có khối lượng m đang lên dốc, biết dốc nghiêng  so với mặt phẳng ngang. Lực phát động gây ra bởi động cơ ô tô có độ lớn F. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là . Hãy chọn hệ trục tọa độ và áp dụng định luật II Newton theo hai trục toạ độ  và ?
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]




Các lực tác dụng vào xe khi lên dốc: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa xe và mặt đường ; phản lực vuông góc với mặt bàn ; Lực phát động gây ra bởi động cơ ô tô có độ lớn .


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


: 

Mà 


:  
3. Dạng 3: Bài toán xác định gia tốc của vật khi biết lực tác dụng vào vật
3.1: Phương pháp giải
Bước 1: Chọn vật khảo sát chuyển động. Biển diễn các lực tác dụng lên vật, trong đó làm rõ phương, chiều và điểm đặt của từng lực.





Bước 2: Chọn hai trục vuông góc  và ; trong đó trục  cùng hướng với chuyển động của vật hay cùng hướng với lực kéo khi vật đứng yên. Phân tích các lực theo hai trục này. Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục toạ độ  và .



 
Bước 3: Giải hệ phương trình (1) và (2) để tìm gia tốc và các đại lượng động học khác.
3.2: Bài tập minh hoạ




Bài 1: [SGK kết nối trí thức tr80] Một người đẩy một thùng hàng, khối lượng , trượt trên sàn nhà. Lực đẩy có phương nằm ngang với độ lớn là . Tính gia tốc của thùng hàng, biết hệ số ma sát trượt giữa thùng hàng và sàn nhà là . Lấy .
Hướng dẫn giải




Các lực tác dụng vào cái thùng khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn ; phản lực vuông góc với mặt sàn ; lực đẩy .
[image: ]
Coi thùng hàng như một chất điểm:
[image: ]


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


:

Mà 



:  



Vậy thùng hàng chuyển động với gia tốc  có độ lớn , cùng hướng .




Bài 2: [SGK kết nối trí thức tr82] Một chiếc hộp gỗ được thả trượt không vận tốc ban đầu từ đầu trên của một tấm gỗ dài . Tấm gỗ đặt nghiêng  so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa đáy hộp và mặt gỗ là . Lấy . Hỏi sau bao lâu thì hộp trượt xuống đến đầu dưới của tấm gỗ?
Hướng dẫn giải



Các lực tác dụng vào khúc gỗ khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa khúc gỗ và mặt phẳng nghiêng ; phản lực vuông góc với mặt phẳng nghiêng .
Coi khúc gỗ như một chất điểm:
[image: ]


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


: 

Mà 


: 

Thay số, ta được:  


Hộp trượt xuống với gia tốc , cùng chiều với trục . 

Áp dụng công thức:  
3.3: Bài tập vận dụng
Bài 1: [Sgk Kết nối tri thức tr82] Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 220N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc của thùng. Lấy g = 9,8 m/s2
Hướng dẫn giải




- Các lực tác dụng vào cái thùng khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn ; phản lực vuông góc với mặt sàn ; lực đẩy .
[image: ]
Coi thùng hàng như một chất điểm:
[image: ]


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


:

Mà 



: 



Vậy thùng hàng chuyển động với gia tốc  có độ lớn , cùng hướng .



Bài 2: [Sgk Kết nối tri thức tr82] Một quyển sách đặt trên mặt bàn nghiêng và được thả cho truợt xuống. Cho biết góc nghiêng so với phương ngang và hệ số ma sát giữa quyển sách và mặt bàn là  Lấy  m/s2. Tính gia tốc của quyển sách và quãng đường đi được của nó sau 2s.
Hướng dẫn giải
[image: ]



Các lực tác dụng vào quyển sách khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa quyển sách và mặt bàn ; phản lực vuông góc với mặt bàn .


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


: 

Mà 


: 





- Quãng đường quyển sách đi được sau 2s: 


Bài 3: Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn đang lên dốc, biết dốc nghiêng 300 so với mặt phẳng ngang. Lực phát động gây ra bởi động cơ ô tô có độ lớn 8000 N. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là . Cho . Tính gia tốc của xe khi lên dốc?
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]




Các lực tác dụng vào xe khi lên dốc: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa xe và mặt đường ; phản lực vuông góc với mặt bàn ; Lực phát động gây ra bởi động cơ ô tô có độ lớn .


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


: 

Mà 


: 

 
4. Dạng 4: Bài toán xác định lực tác dụng vào vật khi biết gia tốc
4.1: Phương pháp giải
Bước 1: Chọn vật khảo sát chuyển động. Biển diễn các lực tác dụng lên vật, trong đó làm rõ phương, chiều và điểm đặt của từng lực.





Bước 2: Chọn hai trục vuông góc  và ; trong đó trục  cùng hướng với chuyển động của vật hay cùng hướng với lực kéo khi vật đứng yên. Phân tích các lực theo hai trục này. Áp dụng định luật 2 Newton theo hai trục toạ độ  và .



 
Bước 3: Giải hệ phương trình (1) và (2) để tìm lực chưa biết.
4.2: Bài tập minh hoạ




Bài 1: [SGK kết nối trí thức tr81] Một người dùng dây buộc để kéo một thùng gỗ theo phương nằm ngang bằng một lực  (như hình). Khối lượng của thùng là . Hệ số ma sát giữa sàn và đáy thùng là . Lấy .
Tính độ lớn của lực kéo trong hai trường hợp:
a) Thùng trượt với gia tốc 0,2 m/s2.
b) Thùng trượt đều.
[image: ]
Hướng dẫn giải




Các lực tác dụng vào cái thùng khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn ; phản lực vuông góc với mặt sàn ; lực kéo .
[image: ]
Coi thùng hàng như một chất điểm:
[image: ]


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


:

Mà 


:

a) Thùng trượt với gia tốc  

.

b) Thùng trượt đều  

.
4.3: Bài tập vận dụng


Bài 1: [Sgk Kết nối tri thức tr82] Một học sinh dùng dây kéo một thùng sách nặng 10 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. Dây nghiêng một góc chếch lên trên 450 so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa dây thùng và mặt sàn là  (lấy ). Hãy xác định độ lớn của lực kéo để thùng sách chuyển động thẳng đều?
Hướng dẫn giải




Các lực tác dụng vào thùng sách khi nó trượt: Trọng lực ; Lực ma sát trượt giữa vật và mặt sàn ; phản lực vuông góc với mặt sàn ; lực kéo .
[image: ]


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


:

mà 


: 

Thùng sách chuyển động đều nên  




 
5. Dạng 5: Bài toán với nhiều vật
5.1: Phương pháp giải
Bước 1: Biển diễn các lực tác dụng lên mỗi vật, trong đó làm rõ phương, chiều và điểm đặt của từng lực.
Bước 2: Viết phương trình chuyển động cho từng vật.
Bước 3: Giải hệ phương trình để tìm gia tốc, lực chưa biết.
Chú ý: Trong một số trường hợp ta có thể xét hệ vật như một tổng thể. Lúc này các lực căng dây thành các nội lực, tức là lực tương tác giữa những phần khác nhau của đối tượng được xét. Ta không xét đến các lực căng dây này.
5.2: Bài tập minh hoạ





Bài 1: Cho cơ hệ như hình vẽ. Vật A có khối lượng , vật B có khối lượng  nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ, không dãn. Biết hệ số ma sát trượt giữa hai vật và mặt phẳng ngang là . Tác dụng vào A một lực kéo  theo phương ngang. Lấy . 
[image: ]
a) Tính gia tốc chuyển động của hệ
b) Tính độ lớn lực căng dây nối hai vật A và	B.
Hướng dẫn giải
Cách 1: 
[image: ]
Các lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ.
Xét vật 1:
Coi vật 1 như một chất điểm:
[image: ]


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


:

Mà 


:
Xét vật 2:

Tương tự, ta có:  


Mà sợi dây nhẹ, không dãn nên  và .

Suy ra: 





Cách 2:
[image: ]
Xét 2 vật là một hệ tổng thể.

Áp dụng định luật II Newton cho hệ vật: 
- Chọn hệ Oxy như hình vẽ.
- Chiếu (1)/Ox, ta có






b) Lực căng dây , áp dụng định luật II Newton cho vật A: 

Chiếu (2)/Ox, ta có: 
5.3: Bài tập vận dụng





Bài 1: [Sgk Kết nối tri thức tr82] Hai vật có khối lượng lần lượt là  và  được nối với nhau bằng một sợi dây không dãn và được đặt trên một mặt sàn nằm ngang. Kéo vật 1 bằng một lực F nằm ngang có độ lớn . Hệ số ma sát giữa mỗi vật và mặt sàn là . Lấy . Tính gia tốc của mỗi vật và lực căng của dây nối. 
Hướng dẫn giải
Cách 1: 
[image: ]
Các lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ.
Xét vật 2:
Coi vật 1 như một chất điểm:


Áp dụng định luật II Newton theo các trục  và :


:

Mà 


:
Xét vật 2:

Tương tự, ta có:  


Mà sợi dây nhẹ, không dãn nên  và .

Suy ra: 






Cách 2:
[image: ]
Xét 2 vật là một hệ tổng thể.

Áp dụng định luật II Newton cho hệ vật: 
- Chọn hệ Oxy như hình vẽ.
- Chiếu (1)/Ox, ta có






b) Lực căng dây , áp dụng định luật II Newton cho vật A: 

Chiếu (2)/Ox, ta có: 





Bài 2: Cho cơ hệ như hình vẽ. Vật thứ nhất có khối lượng , vật thứ hai có khối lượng  nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ, không dãn. Biết hệ số ma sát trượt giữa hai vật và mặt phẳng ngang là . Tác dụng vào A một lực kéo  theo phương hợp với phương ngang một góc . Lấy g = 9,8 m/s2. Tính gia tốc của mỗi vật và lực căng của dây nối. 
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]
Xét 2 vật là một hệ tổng thể.

Áp dụng định luật II Newton cho hệ vật: 
- Chọn trục Oxy như hình vẽ


- Dễ thấy: ; 

- Chiếu (1) /Ox: 

- Áp dụng định luật II Newton cho vật m1: 
III. BÀI TẬP BỔ SUNG


Bài 1: Một vật có khối lượng 15 kg được kéo trượt trên mặt phẳng nằm ngang bằng lực kéo 45 N theo phương ngang kể từ trạng thái nghỉ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là . Lấy  m/s2. Tính quãng đường vật đi được sau 5 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

Đáp số: Quãng đường vật đi được sau 5s: 


Bài 2: Một vật có khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang thì được kéo bằng một lức có độ lớn F = 10 N theo hướng tạo với mặt phẳng ngang một góc . Biết lực ma sát giữa vật và mặt sàn là . Tìm vận tốc của vật sau 5 giây kể từ lúc bắt đầu chịu lực tác dụng?

Đáp số: Vận tốc của vật sau 5s:  





Bài 3: Một chiếc xe mô hình khối lượng  và quả nặng có khối lượng  được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng tóc như hình vẽ. Biết rằng sợi dây không dãn, khối lượng của dây và ròng rọc không đáng kể. Hệ số ma sát , lấy  m/s2, góc . Tìm gia tốc chuyển động và lực căng dây.
[image: ]


Đáp số: ; 

Chú ý: Khi giải chọn chiều dương tùy ý. Nếu ra kết quả  thì vật chuyển động ngược chiều dương.






Bài 4: Cho hệ vật như vẽ. Hai vật nặng cùng khối lượng  có độ cao chênh nhau một khoảng 2 m. Đặt thêm vật  lên vật , bỏ qua ma sát, khối lượng của dây và ròng rọc. Tìm gia tốc và vận tốc của các vật khi hai vật và ở ngang nhau. Cho  m/s2
[image: ]


Đáp số: ; 
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. [bookmark: c1q][bookmark: c17q][bookmark: c18q]Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi nói về phương, chiều của trọng lực,
A. có phương nằm ngang và có chiều hướng về phía Trái Đất.
B. có phương thẳng đứng và có chiều hướng ra xa Trái Đất.
C. có phương nằm ngang và có chiều hướng ra xa Trái Đất.
D. có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.
Câu 2. [bookmark: c2q]Trọng lượng của một vật là
A. cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên vật đó.
B. phương của trọng lực tác dụng lên vật đó.
C. chiều của trọng lực tác dụng lên vật đó.
D. đơn vị của trọng lực tác dụng lên vật đó.
Câu 3. [bookmark: c3q]Một vật có khối lượng 500g, trọng lượng của nó có giá trị gần đúng là
A. 5 N.	B. 50 N.	C. 500 N.	D. 5000 N.
Câu 4. [bookmark: c4q]Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?
A. Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều chịu lực hấp dẫn nhỏ hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.
B. Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều chịu lực hấp dẫn lớn hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.
C. Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều không chịu lực hấp dẫn.
D. Vì mọi vật Trên Trái Đất đều không chịu lực hấp dẫn.
Câu 5. [bookmark: c5q]Phát biểu nào sau đây sai? Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. 
A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức P = mg.
B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 6. [bookmark: c6q]Điều nào sau đây đúng khi nói về lực căng dây?
A. Lực căng dây có phương dọc theo dây, chiều chống lại xu hướng bị kéo dãn.
B. Lực căng dây có phương dọc theo dây, cùng chiều với lực do vật kéo dãn dây.
C. Với những dây có khối lượng không đáng kể thì lực căng ở hai đầu dây luôn có cùng một độ lớn.
D. Với nhưng dây có khối lượng không đáng kể thì lực căng ở hai đâu dây luôn khác nhau về độ lớn.
Câu 7. [bookmark: c7q]Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có
[bookmark: c8q]A. lực ma sát.	B. lực tác dụng ban đầu.	C. phản lực.	D. quán tính.
Câu 8. Cho các hiện tượng sau:
(1) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã
(2) Ô tô đi trên đường đất mềm có bùn dễ bị sa lầy
(3) Giày đi mãi đế bị mòn gót
(4) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị (đàn cò)
Số hiện tượng mà ma sát có lợi là:
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 9. [bookmark: c9q]Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?
[bookmark: c10q]A. Ma sát làm mòn lốp xe.	B. Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.
C. Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe.	D. Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn.
Câu 10. Chọn câu đúng trong các câu sau đây.
A. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào diện tích bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
B. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào bản chất bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
C. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc áp lực lên mặt tiếp xúc.
D. Hệ số ma sát trượt tỉ lệ với khối lượng hai vật tiếp xúc.
Câu 11. [bookmark: c11q]Chọn câu sai.
A. Lực ma sát trượt chỉ xuất hiện khi có sự trượt tương đối giữa vật này lên vật khác.
B. Hướng của lực ma sát trượt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngược chiều chuyển động tương đối.
C. Viên gạch nằm yên trên mặt phẳng nghiêng nhờ có tác dụng của lực ma sát.
D. Lực ma sát trượt tác dụng lên vật luôn lớn hơn trọng lượng của vật đó.
Câu 12. [bookmark: c12q]Chọn phát biểu đúng.
A. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào diện tích hai mặt tiếp xúc.
B. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.
C. Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào độ lớn của áp lực.
D. Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào khối lượng của vật trượt.
Câu 13. [bookmark: c13q]Phát biểu nào sau đây không đúng ? Khi nói về lực ma sát trượt,
A. lực ma sát trượt xuất hiện để cản trở chuyển động trượt của vật.
B. lực ma sát trượt tỷ lệ với áp lực N.
C. lực ma sát trượt phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc.
D. lực ma sát trượt ngược hướng với hướng chuyển động của vật trượt.
Câu 14. [bookmark: c14q]Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép giữa hai mặt tiếp xúc tăng lên?
A. tăng lên.	B. giảm đi.
C. không đổi.	D. tùy trường hợp, có thể tăng lên hoặc giảm đi.
Câu 15. [bookmark: c15q]Ôtô chuyển động thẳng đều mặc dù có lực kéo vì
[bookmark: c16q]A. trọng lực cân bằng với phản lực.	B. lực kéo cân bằng với lực ma sát với mặt đường.
C. các lực tác dụng vào ôtô cân bằng nhau.	D. trọng lực cân bằng với lực kéo.
Câu 16. Chọn câu đúng trong các câu sau đây.
A. Khi vật này trượt trên một vật khác thì xuất hiện lực ma sát trượt nhằm cản trở chuyển động trượt của các vật.
B. Vectơ lực ma sát trượt có giá nằm trên bề mặt tiếp xúc và cùng chiều chuyển động đối với vật.
C. Diện tích tiếp xúc giữa các vật càng rộng thì độ lớn lực ma sát trượt càng tăng.
D. Độ lớn lực ma sát trượt không phụ thuộc vào khối lượng của các vật trượt.
Câu 17. Một vật có khối lượng m = 8 kg đang chuyển động với gia tốc có độ lớn a = 2 m/s2. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng
A. 32 N.	B. 16 N.	C. 8 N.	D. 4N.
Câu 18. Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 36km/h, tài xế tăng vận tốc đến 72km/h trong thời gian 10s. Biết xe có khối lượng 5 tấn thì lực kéo của động cơ là
A. 5000N.	B. 150000N.	C. 50000N.	D. 75000N.
Câu 19. Vật khối lượng 2kg chịu tác dụng của lực 10N đang nằm yên trở nên chuyển động. Bỏ qua ma sát, vận tốc vật đạt được sau thời gian tác dụng lực 0,6s là
A. 6m/s	B. 3m/s.	C. 4m/s.	D. 2m/s.
Câu 20. Một ô tô có khối lượng 1500 kg khi khởi hành được tăng tốc bởi một lực 2000 N trong 18 s đầu tiên. Tốc độ của xe đạt được ở cuối khoảng thời gian đó là
A. l0m/s.	B. 40m/s.	C. 24 m/s.	D. 20 m/s.
Câu 21. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 6,0 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Độ lớn lực tác dụng vào vật là
A. 15 N.	B. 10 N.	C. 12 N.	D. 5,0N.
Câu 22. Một ô tô có khối lượng 1600 kg đang chuyển động thì bị hãm phanh với lực hãm có độ lớn bằng 600 N. Vectơ gia tốc mà lực này gây ra cho xe có độ lớn và đặc điểm nào sau đây?


A. , cùng với hướng chuyển động.	B. , ngược với hướng chuyển động.


C. , cùng với hướng chuyển động.	D. , ngược với hướng chuyển động.
Câu 23. 
Một vật có khối lượng 2 kg đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,5. Tác dụng lên vật một lực có độ lớn 8 N, có phương song song với mặt bàn. Cho . Độ lớn gia tốc của vật bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24. Một vật trọng lượng 20 N được kéo chuyển động đều trên mặt nằm ngang bằng lực có độ lớn F. Biết hệ số ma sát trượt của vật và sàn là 0,4. Giá trị của F là
A. 10 N.	B. 8 N.	C. 5 N.	D. 6 N.
Câu 25. [bookmark: c25q]Một lực F có độ lớn không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm vận tốc của nó tăng từ 7 m/s đến 10 m/s trong 5 s. Lực F tác dụng vào vật có độ lớn bằng
A. 7 N.	B. 10 N.	C. 3N.	D. 5 N.
Câu 26. 
[bookmark: c26q]Một vật có khối lượng 2 kg đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,5. Tác dụng lên vật một lực có độ lớn là 14 N, có phương song song với mặt bàn. Cho . Độ lớn gia tốc của vật bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27. [bookmark: c27q]Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Độ lớn lực tác dụng vào vật là
A. 5,0N.	B. 15N.	C. 10N.	D. 1,0N.
Câu 28. 


[bookmark: c28q]Trên hình vẽ, vật có khối lượng , , dây AB song song với mặt phẳng nghiêng, hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là . Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là
[image: ]
A. 1,73 N.	B. 2,5 N.	C. 1,23 N.	D. 2,95 N.
Câu 29. [bookmark: c29q]Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên trên đường thẳng nằm ngang và sau khi đi được 5 m thì đạt tốc độ 2 m/s. Bỏ qua lực cản tác dụng vào vật. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng
A. 0,8 N.	B. 0,5 N.	C. 1 N.	D. 0,2 N.
Câu 30. [bookmark: c30q]Một lực tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm vận tốc của nó tăng từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3 s. Lực tác dụng vào vật và quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian ấy lần lượt là
A. 1 N; 1,5 m.	B. 10 N; 1,5 m.	C. 10 N; 15 m.	D. 0,lN;15m.
Câu 31. 
[bookmark: c31q]Kéo 1 vật nặng 2kg bằng lực F = 2N làm vật di chuyển đều. Lấy Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là


A. 0,25	B. 0,15	C. 0,1	D. 0,2
Câu 32. [bookmark: c32q]Một ôtô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với v = 54 km/h thì tắt máy, hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Biết độ lớn lực hãm 3000 N. Quãng đường xe đi được cho đến khi dừng lại là
A. 486 m.	B. 0,486 m.	C. 37,5 m.	D. 18,75 m.
Câu 33. [bookmark: c33q]Một vật có khối lượng 50 kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Lực tác dụng vào vật bằng
A. 23,5 N.	B. 26,5 N.	C. 24,5 N.	D. 25,5 N.
Câu 34. [bookmark: c34q]Một vật có trọng lượng 240N được kéo trượt đều bởi lực 12N nằm ngang trên mặt sàn nhám nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật với sàn là
A. 0,01.	B. 0,24.	C. 0,12.	D. 0,05.
Câu 35. [bookmark: c35q]Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3 s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là
A. 10 N.	B. 50 N.	C. 2N.	D. 5 N.
Câu 36. [bookmark: c36q]Một vật có khối lượng m = 4 kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một hợp lực F = 8 N. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5 s đầu bằng
A. 25 m.	B. 5 m.	C. 50 m.	D. 30 m.
Câu 37. 

[bookmark: c37q]Một vật có khối lượng m = 2 kg đặt trên bàn nhẵn nằm ngang chịu tác dụng của hai lực là và ngược chiều nhau như hình vẽ, bỏ qua ma sát. Gia tốc của vật thu được là
[image: ]
[bookmark: c40q]A. 2m/s2 hướng sang trái.	B. 1m/s2 hướng sang trái.	C. 2m/s2 hướng sang phải.	D. 1m/s2 hướng sang phải.
Câu 38. [bookmark: c38q]Một lực có độ lớn 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 3,0 s. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là
A. 2,25 m.	B. 2,0 m.	C. 1,0 m.	D. 4,0m.
Câu 39. [bookmark: c39q]Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80cm trong 1s. Độ lớn gia tốc của vật và độ lớn hợp lực tác dụng vào vật là
A. 1,6 m/s2; 3,2 N.	B. 0,64 m/s2; 1,2 N.	C. 6,4 m/s2; 12,8 N.	D. 3,2 m/s2; 6,4 N.
Câu 40. 



Cho một vật có khối lượng 100kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật bằng lực hợp với phương ngang một góc để vật chuyển động đều. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là . Lấy Độ lớn của lực F là


A. 240N	B. 207N	C. 150N	D. 187N
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Câu 1. [bookmark: c41q][bookmark: _Hlk111871220]
Hướng dẫn giải
Chọn D
Câu 2. 
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 3. 
Hướng dẫn giải
Chọn A

 

 
Câu 4. 
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 5. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 6. 
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 7. 
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 8. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
(1), (2) và (4)
Câu 9. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 10. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 11. 
Hướng dẫn giải
Chọn D
Câu 12. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 13. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 14. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 15. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 16. 
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 17. [bookmark: c24]
Hướng dẫn giải
Chọn B

 
Câu 18. [bookmark: c62]
Hướng dẫn giải
Chọn A

+  = 5000N
Câu 19. [bookmark: c61]
Hướng dẫn giải
Chọn B

 

 
Câu 20. [bookmark: c133]
Hướng dẫn giải
Chọn C
+ Chọn chiều dương là chiều chuyến động.

+ 
Câu 21. [bookmark: c108]
Hướng dẫn giải
Chọn C
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

+ Từ 
Câu 22. 
Hướng dẫn giải
Chọn B
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 
Câu 23. [bookmark: c46]
Hướng dẫn giải
Chọn C
Lực ma sát nghỉ cực đại:



: Vật không chuyển động
Câu 24. [bookmark: c146]
Hướng dẫn giải
Chọn B


Câu 25. [bookmark: c77]
Hướng dẫn giải
Chọn C

+ Áp dụng định luật II Niu – tơn: 

+ 
Câu 26. [bookmark: c10]
Hướng dẫn giải
Chọn D
* Vật chỉ chuyển động theo phương ngang nên P và Q cân bằng nhau.
[image: ]
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.
* Theo định luật II Niu-tơn:


Câu 27. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
* Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

* Từ: 
Câu 28. [bookmark: c144]
Hướng dẫn giải
Chọn A


Câu 29. [bookmark: c89]
Hướng dẫn giải
Chọn A

+ 


Câu 30. [bookmark: c80]
Hướng dẫn giải
Chọn B

− Gia tốc của vật:.
− Lực tác dụng vào vật: F = ma = 10 N.

− Quãng đường vật đi được: 
Câu 31. [bookmark: c106]
Hướng dẫn giải
Chọn C

+ 
Câu 32. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Chọn chiều + là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh.


Câu 33. [bookmark: c78]
Hướng dẫn giải
Chọn C

+ 
+ Lực tác dụng lên vật: F = ma = 24,5N
Câu 34. 
Hướng dẫn giải
Chọn D

Vật trượt đều nên 


Câu 35. [bookmark: c19q][bookmark: c65]
Hướng dẫn giải
Chọn A

− Gia tốc của vật: = 2 m /s2.
− Độ lớn của lực tác dụng là: F = ma = 10 N.
Câu 36. [bookmark: c20q]
Hướng dẫn giải
Chọn A

Định luật II: 

Quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên là .
Câu 37. [bookmark: c21q]
Hướng dẫn giải
Chọn D


 hướng theo hướng của lực lớn hơn 
Câu 38. [bookmark: c22q][bookmark: c126]
Hướng dẫn giải
Chọn A
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

+ 
Câu 39. [bookmark: c23q][bookmark: c107]
Hướng dẫn giải
Chọn A
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

+ Từ 
Câu 40. [bookmark: c24q]
Hướng dẫn giải
Chọn B

+ 
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